
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND    Như Xuân, ngày        tháng 5 năm2021 

         

THÔNG BÁO 

Giá bán các loại lúa giống vụ Mùa 2021 
 
Căn cứ Thông báo giá số: 33/TB-KD/GCT, ngày 07/5/2021 của Công ty CP 

giống cây trồng Thanh Hóa; Thông báo giá số: 15/2021/TB,  ngày 26/04/2021 của Công 
ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed; Thông báo giá số 56/TB-VINASEED ngày 28/4/2021 
của Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. 

UBND huyện Như Xuân thông báo giá bán các loại lúa giống như sau: 
 

Số TT Tên giống Cấp Giống 
Đơn giá 

(đ/kg) 

I Giống lúa lai 

1 Nhị ưu 838 nhập khẩu  F1 80.000 

2 Nhị ưu 63 HL nhập khẩu  F1 82.000 

3 Nhị ưu 838 SSC  F1 62.000 

4 Nhị ưu 838 ThaiBinh Seed  F1 60.000 

II Giống lúa thuần   

1 Khang Dân 18; Lúa Q5 NC 19.000 

2 Hương thơm số 1; Bắc thơm số 7 NC 22.000 

3 Khang Dân đột biến NC 23.000 

4 Kim Cương 90 XN1 23.000 

5 Nếp N97 NC 23.000 

III Giống thuần lúa chất lượng 

1 Lam Sơn 8  35.000 

2 Thiên ưu 8; Đài thơm 8 XN1 36.000 

3 Kim Cương 111 XN1 36.000 

4 Nếp ĐT52 XN1 36.000 

5 Bắc Thịnh XN1 37.500 

6 BC15 XN2 38.000 

7 VNR20;VNR88 XN1 38.000 

8 TBR225 XN1 38.000 
 

Giá bán thống nhất trên địa bàn toàn huyện. UBND các xã, thị trấn, thông báo 

cho các thôn, khu phố, đăng ký số lượng, chủng loại giống gửi về UBND huyện 

(Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) để tiến hành cung ứng kịp thời vụ./.  
   

Nơi nhận:                                                           KT. CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- PCT KT UBND huyện;                            
- Phòng Nông nghiệp&PTNT;     
- Trung tâm DVNN; 
- Đài truyền hình huyện đưa tin;                                                         
- UBND 16 xã, thị trấn;                
- Lưu: VT.                                              

 

              
                 Nguyễn Đức Đồng 
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